BÀI ÔN TẬP TOÁN (TUẦN 3 -  THÁNG 3)
ĐỀ 1
Phần I. Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất:

1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng như thế nào?

A. Không bao giờ cắt nhau

B. Cắt nhau tại một điểm


C. Cắt nhau tại hai điểm.
2.   14m2 = .............cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là số nào?

A. 140


B. 1400


C. 140 000

3. Giá trị của biểu thức 535 × 12 + 465 × 12 là:


A. 12 000


B. 1200


C. 120

4. Hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 2dm. Hình vuông có cạnh 20cm. Ta nói thế nào?

A. Hình chữ nhật lớn hơn

B. Hình vuông lớn hơn
 C. Hai hình bằng nhau
5. Cho biểu thức 1672 × 48 = ( × 1672. Số cần điền vào ô trống là số nào?

A. 84



B. 48



C. 1672
Phần II. 

Bài 1. Tính (có đặt tính):

	a) 71 384 + 7243

..................................................................
..................................................................

..................................................................

..................................................................
	b) 42 261 - 11 352
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

	c) 392 × 300
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	d) 10 625 : 25
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


Bài 2. Tìm y: 
	a) y - 13465 = 3482

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	b) y : 502 = 248

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

	c) y : 9 = 3864 : 7

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	d) 72453 + y = 54721 × 4

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


Bài 3. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 182m. Chiều dài hơn chiều rộng 56m. Tính diện tích của khu đất đó? 
Bài 4. Một đội công nhân đắp đường, ngày đầu đắp được 200m. Ngày thứ hai đắp được 150m. Ngày thứ ba đắp được bằng 
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 quãng đường của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

	a) (125 × 72) : 9 =

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	b) 6800 : 25 : 4 =

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


ĐỀ 2

Phần I. Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất:

1. a) 135 × 8 + 135 × 2 = 135 × ( thì số điền vào ô ( là số nào?


A. 100

B. 10


C. 8


D. 2 


b) 123 × 101 = 123 × 1 + 123 × (; số điền vào ô ( là số nào?



A. 10


B. 100

C. 1


D. 99


c) 138 × 99 = 138 × 100 - ( × 1 ; số điền vào ô ( là số nào?



A. 100

B. 1


C. 99


D. 138


d) Tính giá trị của 751 × 900 + 751 × 100 là bao nhiêu?



A. 75100

B. 7510

C. 751000

D. 7510000


e) Số điền vào chỗ trống của 40m2 5dm2 = ........dm2 là số nào?   



A. 4005

B. 405

C. 4500

D. 4050


g) Với P là chu vi hình chữ nhật, chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo) thì công thức tính chu vi hình chữ nhật là công thức nào?



A. P = (a + b) : 2



B. P = a + b × 2



C. P = (a + b) × 2



D. P = a × b

2. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô (:

a) Góc tù nhỏ hơn góc vuông 
( 

b) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 (

c) (64 - 32) : 8 = 64 - 32 : 8 

(

d) (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 38 
(

e) 28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 

(

g) 9 × (15 : 3) = 9 × 15 : 3 

(

h) (8 × 24) : 4 = 8 : 4 × 24 : 4 
(

i) 48 : (6 + 2) = 48 : 6 : 2 

(
3. Điền số vào chỗ chấm

a) 15dm2 5cm2 = .........cm2


b) 5 tấn 15 yến = ..........kg
Phần II. 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
	a) 856754 - 628912
............................................

............................................

............................................

............................................
	b) 512 × 104
............................................

............................................

............................................

............................................
	c) 30240 : 42
............................................

............................................

............................................

............................................


Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

	a) 53724 - 3472 × 7 + 123 =
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	b) 3782 + 18909 : 9 - 2574 =
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi bằng hình vuông có cạnh là 26cm. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 22cm.  

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (TUẦN 3- THÁNG 3)
ĐỀ 1

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP
RỪNG PHƯƠNG NAM
Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng?
Gió bắt đầu nổi rào rào theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.
Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh... Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái...

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
1. Những chi tiết miêu tả cảnh yên tĩnh của rừng phương Nam là gì? (từ đầu bài đến “tôi không nghe chăng?”)
a. Tiếng chim hót từ xa vọng lại.
b. Chim chóc chẳng con nào kêu, một tiếng lá rơi cũng khiến người ta giật mình.

c. Gió bắt đầu nổi lên.

2. Mùi hương của hoa tràm như thế nào?

a. Nhè nhẹ tỏa lên.

b. Tan dần theo hơi ấm mặt trời.

c. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.

3. Rừng phương Nam đối với em có những nét gì hấp dẫn?

4. “Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng” là câu nói dùng để:
a. Tự hỏi mình 


b. Hỏi người khác 

c. Yêu cầu, đề nghị
5. Vị ngữ của câu “Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục” là:

a. Phơi lưng trên gốc cây mục.

b. Năm phơi lưng trên gốc cây mục.

c. Trên gốc cây mục. 

6. Tìm danh từ, động từ và tính từ trong câu: Chim hót líu lo
7. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn (đã, sẽ, đang, sắp) để điền vào chỗ trống
Người Việt Bắc nói rằng: 
a) Ai chưa biết hát bao giờ, đến Ba Bể ............ biết hát. Ai chưa biết làm thơ đến, Ba Bể ............... làm được thơ

b) Chị Nhà Trò ............ bé nhỏ, lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột. 
c) Trời ............ mưa nhưng trận bóng vẫn ............. diễn ra quyết liệt.
8. Nối từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì?
	A
	
	B

	1. Chúng tôi
	
	a. khua chiêng rộn ràng. 

	2. Chích bông 
	
	b. hò hét nhau, thả diều thi.

	3. Hàng trăm con voi 
	
	c. chăm chỉ bắt sâu.

	4. Mấy anh thanh niên 
	
	d. đang tiến về bãi. 


II. TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Hai quyển vở cũ và mới vô tình đặt cạnh nhau. Cô chủ chứng kiến vở cũ than phiền với vở mới mình bị quăng quật làm rách bìa, lem mực khắp nơi. Cô chủ chợt hiểu ra mình phải có ý thức giữ gìn sách vở. Em hãy tưởng tượng để kể lại câu chuyện đó.
ĐỀ 2

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

CON DIỀU ĐẶC BIỆT

Dạo này, chiều chiều, gió thổi rất to. Thế là bọn trẻ trong xóm nghĩ ra việc thả diều. Đầu tiên là Minh với con diều màu xanh lơ. Rồi hôm sau, bầu trời đã thêm hai con diều nữa, to và sặc sỡ hơn. Nam cũng muốn có một con diều để góp chung với đám bạn nhưng bố có vẻ lờ đi. Nam tủi thân vô cùng...
Hôm sau, bố đưa cho Nam một con diều. Nam bối rối vì nó không đẹp. Nhưng nhớ hôm qua phòng bố tắt đèn trễ, Nam thấy thương bố quá không thể không nhận. Nam đem diều ra thả. Cả đám bạn quây lại xem.
- Trời ơi! Diều của cậu có cái đuôi ngộ ghê!

Nam quan sát kĩ hơn. Cái đuôi diều bố làm từ những vòng tròn móc vào nhau và hai màu xanh đỏ xen kẽ nhau...

- Đổi diều của cậu với tớ đi - Diều tớ to hơn nè.

- Đừng! Đổi với tớ này - Diều tớ bay cao nhất đó.

Nam nhất quyết: 

- Không, đây là diều bố tớ làm cho tớ, sao mà đổi được. Diều của các cậu cũng đẹp mà. Chúng ta cùng thả và ngắm chúng nhé.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
1. Lũ trẻ trong xóm nghĩ ra trò chơi gì?
a. Thi làm diều 

b. Thi thả diều

c. Thả diều
2. Các bạn phát hiện ra điều đặc biệt gì từ con diều của Nam?
a. có cái đuôi được làm bằng các vòng tròn xanh, đỏ.
b. to hơn diều của các bạn.
c. phát ra âm thanh
3. Vì sao Nam không đổi diều của mình với các bạn?
a. vì diều của Nam đẹp và sặc sỡ hơn.

b. vì diều của Nam bay cao nhất.

c. vì diều của Nam do chính tay bố làm.

d. vì diều của Nam rất đắt tiền. 

4. “Dạo này, chiều chiều, gió thổi rất to”. Câu văn trên có mấy động từ, tính từ? Em hãy ghi ra động từ, tính từ đó.
a. Một động từ, không có tính từ.
Động từ:


b. Một động từ, một tính từ.

Động từ:


Tính từ:


c. Một tính từ, không có động từ.

Tính từ:


5. Cho câu văn: “Hôm qua, bố đưa cho Nam một con diều”. Em hãy đặt một câu hỏi để hỏi về nội dung câu văn trên. 
6. Ghi lại một câu kể có trong bài:
7. Ghi lại các tính từ có trong đoạn văn sau: 
Bác thợ rèn cao lớn nhất vùng, vai cuộn khúc, cánh tay ám đen khói lửa và bụi búa sắt. Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức, dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ to, xanh, trong ngời như thép. 
Tính từ:


II. TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Tả một vật dụng trong gia đình em.
Các cô giáo khối 4 xin  gửi lời nhắn tới các con học sinh thân yêu:

Hết tuần 4 – tháng 3 này, các con đã được nghỉ ở nhà tròn 2 tháng rồi, Cô chắc các con đều rất nhớ Thầy cô và bạn bè, nhớ giờ ra chơi với các trò chơi yêu thích, nhớ cả những bài học bổ ích mà hàng ngày chúng mình được học. Để chuẩn bị cho ngày trở lại trường gần nhất, trong thời gian ở nhà, các con hãy cùng Cô thực hiện tốt những việc sau nhé
*** Học tập:
- Hàng ngày trên kênh truyền hình Hà Nội 2 có dạy học chương trình lớp 4 với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (thời gian 19h45 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần). Các con hãy nhớ sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi học nói trên vì đây là những giờ học rất bổ ích với những kiến thức mới quan trọng mà các con chưa được học trên lớp (do nghỉ dịch). 
-Trong mỗi buổi học, các con hãy ghi chép lại nội dung bài mới ra 1 quyển vở ở nhà (như cách ghi vở và làm bài mà các cô giáo chủ nhiệm đã hướng dẫn các con làm trên lớp)
-Để buổi học đạt kết quả tốt, chúng mình nhớ củng cố lại kiến thức mới vừa học bằng việc làm các bài tập theo dặn dò (ra SGK hoặc vở BT Toán hoặc vở BT Tiếng Việt mà các con có.)
*** Vui chơi,  giải trí
Thời gian trong một ngày còn rất nhiều, các con cũng đừng bỏ quên các hoạt động sau nhé
· Chăm chỉ tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

· Giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp.
· Đọc những cuốn sách, cuốn truyện mà mình yêu thích.

· Xem ti-vi, chơi game … ( nhưng cần có sự quản lí của bố mẹ về mặt thời gian và nội dung xem)
· Liên lạc, nói chuyện với bạn bè hoặc người thân ở xa qua điện thoại.

· Viết nhật kí ghi lại những hoạt động con đã làm trong ngày, những điều con thích,  con mong muốn, điều gì khiến con không vui…
Yêu quý và chúc các con học sinh khối 4 mạnh khỏe.

Hẹn gặp các con vào ngày đi học nhé!
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